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Số thứ tự LỜI GHI CỦA GIÁM KHẢO Điểm bài thi Giám khảo 

 Bằng số Bằng chữ  

 

 

 
Số phách   

 

ĐỀ A CHÍNH THỨC 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm):  

DẠNG THỨC 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (4.5 điểm) 

1.1. Hãy chọn đáp án đúng nhất và điền vào bảng đáp án bên dưới. (2.5 điểm)  

Câu 1. Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dấy binh khởi nghĩa ở 

A. Hát môn (Phúc Thọ, Hà Tây).      B. Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh). 

C. Núi Nưa (Triệu Sơn, Thanh Hóa).  D. Dạ Trạch (Khoái Châu, Hưng Yên). 

Câu 2:  Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Tôi chỉ muốn cưới gió đạp sóng, chém cá kình lớn ở biển Đông, 

quét sạch bờ cõi, cứu dân ra khỏi cảnh chìm đắm, há lại bắt chước người đời cúi đầu khom lưng làm tì thiếp kẻ 

khác, cam tâm phục dịch ở trong nhà ư?” 

A. Trưng Trắc.   B. Lê Chân.   C. Triệu Thị Trinh.    D. Bùi Thị Xuân. 

Câu 3: Sau khi lên làm vua, Lí Bí đặt quốc hiệu nước ta là  

A. Đại Việt.    B. Nam Việt.         C. Đại Cồ Việt.     D. Vạn Xuân. 

Câu 4: Năm 542, Lý Bí dấy binh khởi nghĩa, chống lại ách cai trị của 

A. nhà Hán.   B. nhà Ngô.    C. nhà Lương.    D. nhà Đường. 

Câu 5: Khởi nghĩa Lý Bí (542 – 603) đã 

A. mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài trong lịch sử Việt Nam. 

B. mở ra thời kì đấu tranh giành độc lập – tự chủ của người Việt. 

C. đánh đổ ách cai trị của nhà Hán, chấm dứt thời Bắc thuộc. 

D. giành được chính quyền tự chủ trong gần 60 năm 

Câu 6. Những nơi có sóng biển mạnh, bờ biển thường: 

A. Bị xói mòn mạnh.         B. Bồi tụ nhanh        

C. Không thay đổi              D. Tăng độ mặn 

Câu 7. Nước mặn chiếm khoảng bao nhiêu trong toàn bộ khối lượng nước trên Trái Đất? 

A. 95%.        B. 90%.         C. 92%.           D. 97%. 

Câu 8. Các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ 

A. vĩ độ cao về vĩ độ thấp.                      B. vĩ độ thấp về vĩ độ cao. 

C. bán cầu Bắc xuống Nam.                   D. bán cầu Nam lên Bắc. 

Câu 9. Sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng là nguyên nhân chủ yếu hình thành hiện tượng tự nhiên nào sau đây? 

A. Dòng biển.          B. Sóng ngầm         C. Sóng biển.     D. Thủy triều. 

Câu 10. Trên các biển và đại dương có những loại dòng biển nào sau đây? 

A. Dòng biển nóng và dòng biển lạnh.    B. Dòng biển lạnh và dòng biển nguội. 

C. Dòng biển nóng và dòng biển trắng.   D. Dòng biển trắng và dòng biển nguội.  

 

1.2. Trắc nghiệm điền khuyết (1.0 điểm).  

Câu 11. Em hãy tìm dữ liệu phù hợp ở bên dưới điền vào chỗ trống thích hợp 

a. dinh dưỡng, b. sinh trưởng, c. phát triển, d. đất,  

e. độ phì, f. cao, g. phát triển, h. ngược lại  

“ Độ phì là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất (1)………giúp cho thực vật(2)………….và 

(3)………….Mỗi loại (4)……….khác nhau được đặc trưng bởi  độ phì tương ứng. Độ phì cao thì đất tốt, thực 

vật phát triển  nhanh chóng, thuận lợi và ngược lại” 

 

ĐÁP ÁN 

 

1.1. Trả lời đáp án đúng nhất từ câu 1-10 vào bảng sau:  

 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 
 
 

         

 

1.2. Trả lời điền khuyết câu 11: (1) .........,  (2) ...........,  (3) ..........., (4)............  
 

 

 

 

 

 

 

1.3. Trắc nghiệm ghép nối câu (1.0 điểm) 

Câu 12. Bằng kiến thức đã học, em hãy ghép nối các dữ liệu cột sự kiện với thời gian cho đúng. 

 

Sự kiện  Thời gian 

1. Khúc Thừa Dụ tự xưng Tiết 

độ sứ. 

 A. Năm 905 

2. chiến thắng Bạch Đằng. B.  Năm 907 

3. Dương Đình Nghệ tập hợp 

lực lượng, đem quân ra tấn 

công thành Tống Bình. 

C. Năm 931 

4. Khúc Thừa Dụ mất, con trai 

là Khúc Hạo lên thay. 

D. Năm 938 

 

Trả lời nối cột câu 12: 1……; 2………; 3………; 4………. 

 

DẠNG THỨC 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG-SAI (2.0 điểm) 

Câu 13(1.0 điểm): Đọc đoạn trích sau và đánh dấu X vào các nội dung bên dưới là đúng hay sai  

“Sang thế kỷ III, trên đất nước ta bùng nổ cuộc khởi nghĩa lớn của Bà Triệu ( năm 248) ở miền núi Nưa ( Triệu 

Sơn, Thanh Hóa). Nghĩa quân đã đánh thắng quân Ngô nhiều trận, triệt hạ nhiều thành ấp. Quan lại của nhà 

Ngô từ thái thú đến huyện lệnh, huyện trưởng, kẻ bị giết, kẻ phải chạy trốn.Từ Cửu Chân cuộc khởi nghĩa lan ra 

Giao Chỉ ở ngoài Bắc, giết chết thứ sử Giao Châu….” 

                                           ( Trích - Tiến trình lịch sử Việt Nam của Nguyễn Quang Ngọc chủ biên, tr 42) 

 

Nội dung Đúng Sai 

A. Cuộc khởi nghĩa bùng nổ vì ách cai trị tàn bạo của nhà Ngô , góp phần cổ vũ các phong 

trào sau      

  

B. Cuộc khởi nghĩa đánh đổ ách thống trị của nhà Hán                     

C. Cuộc khởi nghĩa thể hiện ý chí chống ách đô hộ của nhân dân ta.         

D. Cuộc khởi nghĩa bà Triệu đã khiến cho toàn thể Giao Châu đều chấn động. Chứng 

minh phụ nữ có thể lãnh đạo và tham gia đấu tranh bảo vệ đất nước     

  

  

 

Câu 14(1.0 điểm): Đọc đoạn trích sau và đánh dấu X vào các nội dung bên dưới là đúng hay sai 

“ Rừng khộp là một kiểu rừng xen cây rụng lá đặc trưng với các cây họ Dầu, lá rộng chiếm ưu thế tại Việt Nam 

và một số nước Đông Nam Á như Lào, Cam-pu-chia (Cambodia), Thái Lan và Mi-an-ma (Myanmar). Tại Việt 

Nam, rừng khộp phân bố chủ yếu ở các tỉnh thuộc Tây Nguyên, Ninh Thuận và Bình Thuận, tập trung ở độ cao 

từ 300- 400 m so với mực nước biển. Hiện nay, tại Việt Nam, duy nhất vườn quốc gia YokĐôn ( Yok Don) còn 

có rừng khộp, với diện tích hơn 100 000 ha, chiếm hơn 80% diện tích vườn quốc gia. Đây cũng là nơi còn lưu 

giữ một số diện tích rừng khộp nguyên sinh” 

                                       ( Nguồn: Tạp chí Môi trường, Cơ quan ngôn luận của Tổng cục Môi trường) 

 

 

Nội dung Đúng Sai 

A. Vườn quốc gia Yok Đôn (Việt Nam) là rừng khộp, với diện tích 100 000 ha          

B. Rừng khộp có nhiều ở khu vực Nam Á                 

C. Tại Việt Nam, rừng khộp phân bố chủ yếu ở đồng bằng Sông Hồng              

D. Rừng khộp là một kiểu rừng xen cây rụng lá đặc trưng bởi các cây họ Dầu   
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DẠNG THỨC 3: TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (0.5 điểm) 

Câu 15. Một lớp đất dày 80 cm, trong đó tầng mùn chiếm 25%. Em hãy tính độ dày của tầng mùn là bao  

nhiêu cm? 

  

 

 

 

 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3 điểm) 

Câu 1(1.5 điểm). Dựa vào bảng số liệu sau, em hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tỉ lệ thành phần có 

trong đất.  Qua đó em hãy cho biết thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất? thành phần nào quan 

trọng nhất? 

 

Thành phần Tỉ lệ (%) 

Không khí 25 

Nước 25 

Chất vô cơ 45 

Chất hữu cơ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2(1.5 điểm). Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền để laị nghĩa lịch sử gì? 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN HƯNG 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ THẬP 

Tổ Lịch Sử- Địa Lý-GDCD 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2025 - 2026 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 6 

Thời gian làm bài: 60 phút 

ĐỀ A CHÍNH THỨC  

 

 

TT 

 

Chủ đề/ 

Chương 

 

Nội dung/ 

Đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá  

Tổng số câu 

Tỉ lệ 

% TNKQ Tự luận 

Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” Trả lời ngắn  

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

 

 

1 

 

Việt Nam 

từ khoảng 

thế kỷ VII 

trước công 

nguyên đến 

đầu thế kỷ 

X 

 Bài 18:  Các cuộc đấu tranh 

giành độc lập dân tộc trước 

thế kỷ X 

5(C1,

2,3,4,

5) 

    1(C13)       5 
 

1 22.5 

Bài 19: Bước ngoặt lịch sử 

đầu thế kỷ X 

1NC(

C12) 
         1(C2)  1 1 

 25 

2 Nước trên 

Trái Đất 

Bài 18: Biển và đại dương 

 

 

  

3(C7,

8,10) 

2(C6,9

) 
          3 2 

 12.5 

3 Đất và sinh 

vật trên 

Trái Đất 

Bài 19:Lớp đất và các 

nhân tố hình thành đất. 

Một số nhóm đất điển hình 

1ĐK(

C11) 
       1(C15)   1(C1) 1  2 30 

Bài 20: Sinh vật và  sự 

phân bố các đới thiên 

nhiên. Rừng nhiệt đới 
    1(C14)         1  10 

Tổng số câu 10 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 10 4 3 17 

Tổng số điểm 4.5 2.0 0.5 3.0 10 10.0 

Tỉ lệ % 45% 20% 5% 30% 100% 100% 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN HƯNG 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ THẬP 

Tổ Lịch Sử- Địa Lý-GDCD 

ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II 

NĂM HỌC 2025 - 2026 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 6 

Thời gian làm bài: 60 phút 

ĐỀ A CHÍNH THỨC  

 

 

TT 

 

Chương/ 

chủ đề 

 

Nội dung/đơn vị kiến thức 
 

Yêu cầu cần đạt 

Số lượng chỉ báo 

Trắc nghiệm Tự luận 

Nhiều 

lựa chọn 

Đúng-Sai Trả lời 

ngắn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

1 

Việt Nam từ 

khoảng thế kỷ 

VII trước 

công nguyên 

đến đầu thế 

kỷ X 

Bài 18:  Các cuộc đấu tranh 

giành độc lập dân tộc trước thế 

kỷ X 

  Nhận biết:- Nắm được chính sách cai trijcuar  

phong kiến phương  Bắc 

- Người lãnh đạo, nơi diễn ra cuộc khởi 

nghĩa 

Vận dụng: Thông qua tư liệu HS rút  ra nhận 

định đúng,  sai về ý nghĩa để lại 

 

5 

1  

 

 

 

 

  Bài 19: Bước ngoặt lịch sử 

đầu thế kỷ X 

 Nhận biết: Nắm được thời gian tạo nên bước 

ngoặt lịch sử đầu thế kỷ X 

Thông hiểu: Ý nghĩa của trận Bạch Đằng năm 

938 của Ngô Quyền 

 

1 

  1 

 

2 

Nước trên Trái Đất 

 

 
Bài 18: Biển và đại dương 

 

 

  

Thông hiểu: - Hiểu được sự vận động của 

thủy triều, sóng 
5 

 

 

   

3 
Đất và sinh vật 

trên Trái 

Đất 

Bài 19: Lớp đất và các nhân tố 

hình thành đất. Một số nhóm 

đất điển hình 

Nhận biết: - Nắm khái niệm về độ phì 

Vận dụng:- vận dụng tính toán số liệu đã cho 

về độ dày của tầng mùn 

- Thông qua số  liệu HS vẽ biểu đồ cột 

và đưa ra nhận xét về tỉ lệ thành phần 

có trong đất. 

2   1 

Bài 20: Sinh vật và sự phân bố 

các đới thiên nhiên. Rừng 

nhiệt đới 

Thông hiểu: Hiểu thông tin về rừng Khộp 

 1   



TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ THẬP 

ĐÁP ÁN ĐỀ A CHÍNH THỨC  CUỐI KỲ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 6 

NĂM HỌC 2025-2026 

I. TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm) 

DẠNG THỨC 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (4.5đ) 

1.1. Trả lời đáp án đúng nhất từ câu 1-10 vào bảng sau: mỗi câu đúng 0.25đ = (2.5đ) 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 

A C D C D A D B D A 

1.2. Trả lời điền khuyết: Câu 11: (1).....a..,  (2)..b....,  (3)...c...., (4)...d.....; mỗi ý đúng 0.25đ  

1.3. Ghép nối:  

Câu 12: 1- A, 2-D , 3- C, 4- B;  mỗi ý đúng 0.25đ  

DẠNG THỨC 2: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG-SAI (2.0 điểm) 

Câu 13(1.0 điểm). Đọc đoạn trích sau và đánh dấu X vào các nội dung bên dưới là đúng hay 

sai  

. Mỗi ý trả lời đúng 0.25đ 

Nội dung Đúng Sai 

A. Cuộc khởi nghĩa bùng nổ vì ách cai trị tàn bạo của nhà Ngô , góp phần cổ vũ các phong 

trào sau      
x  

B. Cuộc khởi nghĩa đánh đổ ách thống trị của nhà Hán                    x 

C.   Cuộc khởi nghĩa thể hiện ý chí chống ách đô hộ của nhân dân ta x  

D. Cuộc khởi nghĩa bà Triệu đã khiến cho toàn thể Giao Châu đều chấn động. Chứng minh 

phụ nữ có thể lãnh đạo và tham gia đấu tranh bảo vệ đất nước     
x  

Câu 14( 1.0 điểm). Đọc đoạn trích sau và đánh dấu X vào các nội dung bên dưới là đúng hay 

sai. Mỗi ý trả lời đúng 0.25đ 

Nội dung Đún

g 

Sai 

A. Vườn quốc gia Yok Đôn (Việt Nam) là rừng khộp, với diện tích 100 000 ha        x  

B. Rừng khộp có nhiều ở khu vực Nam Á                x 

C. Tại Việt Nam, rừng khộp phân bố chủ yếu ở đồng bằng Sông Hồng             x 

D. Rừng khộp là một kiểu rừng xen cây rụng lá đặc trưng bởi các cây họ Dầu x  

DẠNG THỨC 3: TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (0.5 điểm) 

Câu 15. Một lớp đất dày 80 cm, trong đó tầng mùn chiếm 25%. Em hãy tính độ dày của tầng mùn 

là bao nhiêu cm? 

Ta có  độ dày của  tầng mùn là: : 80 x 25%= 20 cm 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1(1.5 điểm).  Dựa vào bảng số liệu sau, em hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tỉ lệ  thành phần 

có trong đất.  Qua đó em hãy cho biết thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất? thành phần nào quan 

trọng nhất? 

Thành phần Tỉ lệ (%) 

Không khí 25 

Nước 25 

Chất vô cơ 45 

Chất hữu cơ 5 



 

                                 
Nhận xét: 

- Thành phần chiếm tỉ lệ cao nhất là chất vô cơ 45%(0.25đ) 

- Thành phần quan trong nhất là: chất hữu cơ (0.25đ) 

Hướng dẫn chấm:  

- Vẽ đẹp, đúng tỉ lệ, đầy đủ thông tin được 1.0 điểm, sai 1 tỉ lệ trừ 0.25 điểm 

- Thiếu chú giải -0,25đ 

- Thiếu tên biểu đồ - 0,25đ 

- Mỗi nhận xét đúng được 0.25đ 

Câu 2(1.5 điểm). Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền để laị nghĩa lịch sử gì? 

- Chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc, mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc (0.5đ) 

- Khẳng định ý chí và sức mạnh của dân tộc ta (0.5đ) 

- Để lại nhiều bài học quân sự quý giá (0.5đ) 
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